
Vị trí

khoảng 

cách

Trang 

phục

Bảng tên 

- 

Ảnh Bác

Đội cờ

 Chỉ huy 

- 

Đội hình 

nghi lễ

Đội hình Đi đều Chào
Nội dung

 thể hiện
Đạo cụ

TỔNG 

CỘNG
Chỉ huy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Stt Đơn vị 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 90 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

Đội hình 

hàng 

ngang

So cự ly 

rộng,

hẹp

Nghỉ, 

nghiêm

Điểm số 

toàn chi 

đội

Quay 

phải - 

trái - 

đằng sau

Sang trái

Sang 

phải

Tiến

Lùi

Dậm 

chân tại 

chỗ

Chạy tại 

chỗ

Tháo, 

thắt 

khăn 

quàng đỏ

TỔNG 

CỘNG
Chỉ huy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Stt Đơn vị 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 90 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

Đội hình 

hàng dọc

So cự ly 

rộng hẹp, 

Nghỉ, 

nghiêm

Điểm số 

từng 

phân đội

Đi 

đều

Đi vòng 

trái

Đi vòng 

phải

Đi vòng 

đằng sau 

trái

Đi vòng 

đằng sau 

phải

Chạy 

đều

TỔNG 

CỘNG
Chỉ huy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Stt Đơn vị 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 90 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

Đội hình 

chữ U

(tập hợp 

chậm)

So cự ly 

hẹp, 

Nghỉ,

nghiêm

Vị trí 

Đội cờ - 

đội 

trống

Trình tự

thực hiện 

nghi lễ

Trống 

chào cờ

Trống 

đệm 

Quốc ca

Trống 

đệm Đội 

ca

Hát 

Quốc ca -

 

Đội ca

Trống 

chào 

mừng 

TỔNG 

CỘNG
Chỉ huy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Stt Đơn vị 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 90 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

Hát 

đúng

hát rõ

Múa 

đúng đều 

đẹp

Đạo cụ Hát rõ

Múa 

đúng đều 

đẹp

Đạo cụ Sáng tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Stt Đơn vị 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 90 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

Diễu 

hành
Hạng Tại chỗ Di dộng Nghi lễ Múa hát

Tổng 

cộng
Hạng

Múa hát 

tự biên
Hạng

Tổng 

cộng
Hạng

Stt Đơn vị 90 điểm 90 điểm 90 điểm 90 điểm 90 điểm 360 điểm 90 điểm Tại chổ Di động Nghi lễ Múa hát 10 điểm

1 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Liên đội ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 

diễn
Phối âm

Có trống 

và kèn
Di chuyển

Trang 

phục
Số lượng

Thời 

gian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Stt Đơn vị 15 điểm 15 điểm 5 điểm 5 điểm 5 điểm 3 điểm 2 điểm 50 điểm 10 điểm

1 Liên đội ...

2 Liên đội ...

3 Liên đội ...

4 Liên đội ...

5 Liên đội ...

Mỗi động tác thực hiện ít nhất 2 lần

Mỗi động tác di chuyển thực hiện ít nhất 3 bước

Mỗi động tác thực hiện ít nhất 2 lần

LIÊN HOAN 

TRỐNG - KÈN 

ĐỘI TA

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN TỰ CHỌN

Tên chương trình

Chương trình

Lưu ý:

1. Số lượng: tối thiểu yêu cầu trong đội hình là 10 đội 

viên (không bao gồm chỉ huy), trong đó:

- đội hình trên 10 đội viên (không bao gồm chỉ huy): 

- đội hình từ 6 đến 10 đội viên (không bao gồm chỉ huy): 

- đội hình từ dưới 5 đội viên (không bao gồm chỉ huy): 

2. Thời gian: phần thi của các liên đội phải đảm bảo thời 

gian tối đa không quá 10 phút,

- Đội hình không đảm bảo thời gian sẽ bị trử điểm 'thời 

gian' trong khung điểm.

- Thời gian bắt đầu tính sau khi chỉ huy đội hình báo cáo 

xong./.

Chỉ huy
TỔNG 

CỘNG

ĐỘI HÌNH BIỂU DIỄN

Tên chỉ 

huy

Chỉ huy

TỔNG HỢP 

ĐIỂM ND NGHI 

THỨC ĐỘI

Bài múa hát quy định  Bài múa hát tự biên

BÀN THI SỐ 3: 

NGHI LỄ ĐỘI

BÀN THI SỐ 1: 

ĐỘNG TÁC TẠI 

CHỖ

So cự ly 

hẹp, 

Nghỉ, 

nghiêm

Đội hình 

vòng tròn

(tập hợp 

chậm)

BÀN THI SỐ 4: 

MÚA HÁT TẬP 

THỂ

Phụ lục 3 - 21-TB/HĐĐ

KHUNG ĐIỂM HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH QUẬN PHÚ NHUẬN NĂM HỌC 2018 - 2019

TỔNG 

CỘNG
Chỉ huy

BÀN THI DIỄU 

HÀNH

BÀN THI SỐ 2:  

ĐỘNG TÁC DI 

ĐỘNG

21/03/2019 1


